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I. Tự luận
Ôn tập từ bài 1 đến bài 14 trong học kì I. Nêu  nội dung bài học, Định nghĩa, biểu hiện ý nghĩa.
II. Trắc nghiệm
Câu 1. Trong kỳ thi học kì I, A đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó A bị đánh dấu bài và lớp bị hạ thi đua. Theo em, trong trường hợp này cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
A. Xa lánh bạn A.
B. Khoan dung với A và cho A có cơ hội sửa sai.
C. Đề nghị với nhà trường cho bạn A chuyển lớp.
D. Phạt thật nặng bạn A để lần sau bạn không tái phạm.
Câu 2. Ý nào dưới đây là biểu hiện của khoan dung?
A. Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm.
B. Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn.
C. Trả thù người khác.
D. Hay chê bai người khác.
Câu 3. Tan học, Tuấn vừa lấy được xe đạp ra và lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu vì sao xô vào Tuấn làm Tuấn bị ngã, xe đổ, cặp sách của Tuấn văng ra, chiếc áo trắng vấy bẩn. Nếu em là Tuấn, trong tình huống đó, em sẽ làm gì?
A. Biết bạn vô tình và xin lỗi mình, em tha thứ, bỏ qua cho bạn.
B. Không cần biết lý do vô tình hay cố tình em đánh bạn luôn.
C. Em mắng bạn vì đã làm áo, cặp sách của mình bị bẩn.
D. Gọi bạn cùng lớp đánh hội đồng bạn.
Câu 4. Quan điểm nào sau đây không phải là ý nghĩa của sống đoàn kết, tương trợ?
A. Mọi người yêu quý. 	B. Mọi người xa lánh.
C. Hòa nhập với mọi người xung quanh. 	D. Hợp tác với mọi người xung quanh.
Câu 5. Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu?
A. Hạ thấp giá trị con người.
B. Xuất phát từ mục đích.
C. Làm những điều có hại cho người khác.
D. Xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng.
Câu 6. Ý nào dưới đây không là việc học sinh cần làm để góp phần xây dựng gia đình văn hoá?
A. Chăm ngoan, học giỏi.
B. Làm những điều tổn hại đến danh dự gia đình.
C. Kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em.
D. Không đua đòi ăn chơi.
Câu 7. Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào?
A. Hòa nhập với mọi người xung quanh. 	B. Hợp tác với mọi người xung quanh.
C. Mọi người yêu quý. 	D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
Câu 8. Bạn T ra đường gặp thầy giáo dạy môn Giáo dục công dân không chào vì bạn cho rằng môn Giáo dục công dân là môn phụ nên không chào, chỉ chào các thầy cô dạy môn chính. Trong tình huống này, T là người như thế nào?
A. T là người vô ơn. 	B. T là người vô ý thức.
C. T là người vô trách nhiệm. 	D. T là người vô tâm.
Câu 9. Tan học, Tuấn vừa lấy được xe đạp ra và lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu vì sao xô vào Tuấn làm Tuấn bị ngã, xe đổ, cặp sách của Tuấn văng ra, chiếc áo trắng vấy bẩn. Nếu em là Tuấn, trong tình huống đó, em sẽ làm gì?
A. Em mắng bạn vì đã làm áo, cặp sách của mình bị bẩn.
B. Gọi bạn cùng lớp đánh hội đồng bạn.
C. Không cần biết lý do vô tình hay cố tình em đánh bạn luôn.
D. Biết bạn vô tình và xin lỗi mình, em tha thứ, bỏ qua cho bạn.
Câu 10. Người biết yêu thương mọi người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người kính nể và yêu quý. 	B. Mọi người coi thường.
C. Mọi người yêu quý và kính trọng. 	D. Mọi người xa lánh.
Câu 11 Hành vi nào dưới đây không đúng khi xây dựng gia đình văn hóa?
A. Gia đình Bà N luôn giúp đỡ mọi người lúc khó khăn.
B. Là chủ tịch xã Bà H luôn bao che cho con mình để đạt thành tích gia đình văn hóa.
C. Ông B dạy dỗ các con luôn sống yêu thương giúp đỡ mọi người, không làm những việc sai trái.
D. Ông K luôn chăm lo cho gia đình chu đáo, với mọi người Ông có thái độ hòa nhã.
Câu 12. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Đoàn kết, tương trợ là sự …, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn”.
A. tôn trọng. 	B. thông cảm. 	C. yêu thương. 	D. giúp đỡ.
Câu 13. Khoan dung là gì?
A. Ích kỷ. 	B. Không tha thứ cho người khác.
C. Rộng lòng tha thứ. 	D. Không tôn trọng người khác.
Câu 14. Hằng năm sắp đến ngày 20/11 nhà trường đều tổ chức đợt thi đua chào mừng 20/11 như học tốt, viết báo tường, thi văn nghệ. Theo em, những hoạt động đó thể hiện điều gì?
A. Tri ân các thầy, cô giáo. 	B. Giúp đỡ các thầy, cô giáo.
C. Tri ân học sinh. 	D. Giúp đỡ học sinh.
Câu 15. Do sơ suất trong quá trình xây dựng, nhà ông H đã làm rơi xi măng sang nhà ông K làm bẩn sân. Ông K thấy vậy liền chửi bới gia đình ông H và đánh ông H. Vậy ông K là người như thế nào?
A. Ông K là người khoan dung. 	B. Ông K là người kỹ tính.
C. Ông K là người khiêm tốn. 	D. Ông K là người hẹp hòi.
Câu 16. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Tinh thần kỷ luật. 	B. Lòng yêu thương con người.
C. Đức tính chăm chỉ, cần cù. 	D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 17. Quan điểm nào sau đây không phải là ý nghĩa của sống đoàn kết, tương trợ?
A. Mọi người yêu quý. 	B. Hòa nhập với mọi người xung quanh.
C. Mọi người xa lánh. 	D. Hợp tác với mọi người xung quanh.
Câu 18.  Sống giản dị có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Được mọi người yêu mến
B. Được mọi người chia sẻ khó khăn
C. Được mọi người giúp đỡ
D. Được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ
Câu 19.  Đối lập với trung thực là gì?
A. Chăm chỉ 	B. Tiết kiệm 	C. Giả dối 	D. Khiêm tốn
Câu 20.  Hành vi nào dưới đây thể hiện lối sống giản dị?
A. Tổ chức sinh nhật linh đình
B. Mỗi ngày đi học B đều mang theo rất nhiều quần áo để thay đổi liên tục
C. Mặc dù gia đình khá giả, nhưng C không bao giờ đua đòi, ăn diện, phung phí
D. Tuy mới lớp 7 nhưng A nằng nặc đòi ba mẹ mua cho iphone X cho bằng bạn bè
Câu 21.  Hành vi nào sau đây KHÔNG thể hiện tính trung thực?
A. Không bao che cho bạn khi bạn mắc lỗi
B. Không chỉ bài cho bạn
C. Nhặt được của rơi trả lại người bị mất
D. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn
Câu 22.  Hành vi nào sau đây KHÔNG thể hiện tính tự trọng?
A. Chỉ khi có bài kiểm tra điểm tốt thì K mới khoe với cha mẹ, điểm kém thì K giấu đi
B. Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp
C. Không làm được bài, nhưng kiên quyết không nhìn bài của bạn.
D. Dù khó khăn đến mấy cũng thực hiện cho bằng được lời hứa
Câu 23.  Điền từ còn thiếu vào dấu “...”:
“Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn …, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội.”
A. Phẩm giá 	B. Phẩm cách 	C. Uy tín 	D. Danh dự
[bookmark: _GoBack]
